
MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng   : HUỲNH THỊ MINH LY
Họ và tên khai sinh     : HUỲNH THỊ MINH LY

Quê quán              : XÃ ĐỨC TÂN, HUYỆN MỘ ĐỨC, TỈNH QUẢNG NGÃI
  
Số LL              :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng: HUỲNH THỊ MINH LY
, Nữ
- Họ và tên khai sinh:   HUỲNH THỊ MINH LY

- Các bí danh: Không
- Sinh ngày: 20 tháng 02 năm  1979
- Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Quê quán: Thôn 7,  Xã Đức Tân, Huyện Mộ, Tỉnh Quảng Ngãi
- Nơi ở hiện nay: 78/31 Chấn Hưng, phường 6, Tân Bình, TP.HCM
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Thiên Chúa
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Nhân viên phòng Tuyển sinh-Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: Trung học phổ thông hệ 12 năm

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin
Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ Cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn - Trình độ B1
- Tin học: Kỹ sư
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: …………………………….
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1. …………………

2. …………………
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ 1979 đến 1985: Còn nhỏ, ở chung với cha mẹ, địa chỉ: Thôn 7, xã Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
- Từ 1985 đến 1990: Học tại Trường cấp I, xã Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
- Từ 1990 đến 1994: Học tại Trường cấp II, xã Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
- Từ 1994 đến 1998: ở nhà làm nông tại Tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Từ 1998 đến 1999: Học tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10, TP.HCM.
- Từ 1999 đến 2001: Học tại Trung tâm GDTX quận 10, TP.HCM.
- Từ 2001 đến 2003: Học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, TP.HCM.
- Từ 9/2003 đến 9/2005: Nhân viên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
- Từ 10/2005 đến nay: Nhân viên phòng Tuyển sinh-Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

	09/2003 - 09/2005
	Công tác tại phòng NCKH và Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
	Nhân Viên

	10/2005 đến nay
	Công tác tại Phòng Tuyển sinh - Đào tạo Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Nhân Viên


ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	Cao đẳng Công Nghiệp IV (ĐH Công Nghiệp)
	Lập trình ứng dụng
	2001 - 2003
	Chính quy
	Bằng tốt nghiệp-THCN

	Viện Đại Học Mở Hà Nội
	Tiếng Anh
	5/2003 - 7/2003
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ B

	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	Sư phạm bậc 2
	12/2006 - 02/2007
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Đại học Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh
	Công nghệ thông tin
	2010 - 2013
	Chính quy
	Bằng tốt nghiệp-Kỹ sư

	ĐH Huế -Trường ĐH Ngoại ngữ 
	Tiếng Anh B1
	11/2015 - 01/2016 
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Học viện Hành chính Quốc Gia
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên
	03/06/2016 - 03/08/2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	TT Bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Bình
	Lý luận chính trị
	7/2016 - 8/2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng nhận


ĐI NƯỚC NGOÀI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KHEN THƯỞNG
	Năm học
	Lý do, hình thức
	Cấp quyết định

	2010-2011
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	- Sở GDĐT TP.HCM

	2011-2012
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	- Sở GDĐT TP.HCM

	2010-2011 và 2011-2012
	- Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học
	- UBND TP.HCM

	2012-2013
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	- Sở GDĐT TP.HCM

	2010-2011 đến 2012-2013
	- Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm
	- UBND TP.HCM


KỶ LUẬT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: HUỲNH MINH CƯỜNG 


Sinh năm 1947, tại Quảng Ngãi


Quê quán: Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi


Tôn giáo: Thiên Chúa

Nghề nghiệp:……………


Chức vụ Tôn giáo: Chủ tịch Hội đồng mục vụ Nhà nguyện Thăng Thiên


Chỗ ở hiện nay: Tổ 7, xã Tân Tiến, thị xã Lagi, Bình Thuận


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1947 – 1967: còn nhỏ ở nhà và đi học tại Trường Tiểu học xã Đức hòa, Mộ 
Đức, Quảng Ngãi


- Từ 1967 – 1972: đi học, cấp 2 và 3 tại Trường Trung học Kim Thông, Quảng Ngãi, 
Văn bằng Tú Tài II.


- Từ năm 1972 –/1975: làm nhân viên Điền địa tại Ty điền địa Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chức vụ: Toán Trưởng


- Từ năm 1975 – 1991: ở nhà làm nông tại Thôn 7, Xã Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi


- Năm 1991 – 1998: ở nhà làm nông tại Tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, Cam 
Ranh, Khánh Hòa.


- Năm 1998 đến nay: làm nông tại Tổ 7, Xã Đức Tiến, Thị Xã LaGi, Bình Thuận

- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng mục vụ Nhà nguyện Thăng Thiên từ năm……..đến….

2. Mẹ ruột: TRẦN THỊ KIM TUYẾT



Sinh năm: 1952, tại Quảng Ngãi


Quê quán: Xã Đức Phú, Mộ Đức, Quảng Ngãi


Tôn giáo: Thiên Chúa

Nghề nghiệp:…………………..

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1952 – 1972: còn nhỏ và đi học tại Mộ Đức, Quảng Ngãi

- Từ năm 1972 – 1975: làm nông ở Thôn 7, Xã Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi


- Từ năm 1975 - 1991: làm nông ở Thôn 7, Xã Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi


- Từ năm 1991 - 2014: ở Tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh 
Hòa. Ở nhà nội trợ.

- Từ năm 2014 đến nay: ở tổ 7, Xã Tân Tiến, Thị xã LaGi, Bình Thuận. Làm nội trợ
3. Chồng: PHAN ĐỨC LONG                Sinh năm: 1974
Tại: Sài Gòn 

Quê quán: Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định


Tôn giáo: Thiên Chúa 

Chức vụ Tôn giáo: Trùm phó, Giáo họ Mông Triệu, Giáo xứ Nam Hòa

Nghề nghiệp: Giảng viên
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
- Từ tháng 9/1980 đến 6/1985: Học tại Trường phổ thông cấp I, II Văn Đức, Quận Tân Bình.
- Từ 9/1985 đến 6/1989: Học tại Trường phổ thông cơ sở Trần Văn Đang, Quận Tân Bình.

- Từ 9/1989 đến 6/1992: Học tại Trường phổ thông trung học Nguyễn Du, Quận 10.

- Từ 9/1992 đến 6/1993: Học ôn thi Đại học tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

- Từ 9/1993 đến 7/1995: Học tại Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng TP.HCM.

- Từ 9/1995 đến 7/1999: Học tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.

- Từ 12/1999 đến nay:  Công tác tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
4. Con ruột: PHAN GIA LINH 


Sinh năm: 2008, tại Thành Phố Hồ Chí Minh


Tôn giáo: Thiên Chúa


Chỗ ở hiện nay: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM


Hiện nay đang học lớp 3, tại Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, quận 10, TP.HCM

5. Con ruột: PHAN KHÁNH LINH 

Sinh năm: 2013, tại TP.HCM


Tôn giáo: Thiên Chúa


Chỗ ở hiện nay: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM


Hiện nay đang học mẫu giáo tại Trường Mầm non phường 15, Quận 10, TP.HCM

6. Anh ruột: HUỲNH MINH BÌNH


Sinh năm: 1976, tại Quảng Ngãi


Nghề nghiệp: Làm nông


 Nơi cư trú: Tổ 7, Thôn Hiệp Cường, Xã Tân Tiến, Thị xã LaGi, Bình Thuận
7. Em ruột: HUỲNH THỊ MINH TUYỀN


Sinh năm: 1983, tại Quảng Ngãi


Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán kho, Công ty TNHH Nhật Hoa -phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai


Nơi cư trú: Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
8. Ông nội: HUỲNH MINH ĐỨC


Sinh năm 1925, tại Quảng Ngãi


Tôn giáo: Thiên Chúa


Quê quán: Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quãng Ngãi

Nghề nghiệp:…………………………….


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Trước 1945: Từ năm 1925 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường Lê Khiết

- Từ năm 1945 đến 1954: ở nhà làm nông, tại huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

- Từ năm 1954 đến 1975: đi lính dân vệ tại huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi


- Từ năm 1975 đến 1978: học tập cải tạo tại Ba Sơn Ba Điền, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi
           - Từ năm 1978 đến 1991: ở nhà làm nông, tại huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
           Chết năm 1991: vì bệnh
 9. Bà nội : HUỲNH THỊ HẢO 


Sinh năm: 1924, tại Quảng Ngãi


Tôn giáo: Thiên Chúa


Quê quán: Xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Nghề nghiệp:…………………………….


Năm 1924 – 1945: còn nhỏ, ở nhà với cha mẹ tại Xã Đức Phú, Mộ Đức, Quảng Ngãi


Từ năm 1945-1975:……………………………………..


Từ năm 1975 đến 2014: làm nông, tại Thôn 7, Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Chết năm 2014: vì bệnh già

10. Ông ngoại : TRẦN ĐỨC TÂM


Sinh năm: 1928, tại Quảng Ngãi


Tôn giáo: Thiên Chúa


Quê quán: Xã Đức Phú, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Nghề nghiệp:………………………………………….


Trước 1945: còn nhỏ, tại Xã Đức Phú, Mộ Đức, Quảng Ngãi

1945-1963: làm nghề y tá ở huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định


Từ năm 1928 đến năm ……………. Còn nhỏ ở với gia đình tại…………..

Từ năm 19… đến năm ….. đi học tại………………..


Từ năm 19….. đến năm 1963 làm gì………………?


Bị Cách mạng bắt năm 1963 rồi mất tích luôn đến bây giờ

11. Bà ngoại : TRẦN THỊ TƯ


Sinh năm: 1928, tại Quảng Ngãi


Tôn giáo: Thiên Chúa


Quê quán: Xã Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi


Nghề nghiệp:………………………………………….


Trước 1945: còn nhỏ, tại Xã Đức Phú, Mộ Đức, Quảng Ngãi


1945-1963: làm nghề y tá ở huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định


Từ năm 1928 đến năm ……………. Còn nhỏ ở với gia đình tại…………..


Từ năm 19… đến năm ….. đi học tại………………..


Từ năm 19….. đến năm 1991 làm gì………………?

Chết năm 1991, do tai biến



12. Cô ruột: HUỲNH THỊ MINH PHỤNG


Sinh năm: 1958, tại Quảng Ngãi


Quê quán:………


Nghề nghiệp: nội trợ


Nơi cư trú: Thôn 5, Thị Trấn Đồng cát, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi

13. Cô ruột: HUỲNH THỊ MINH LAN


Sinh năm: 1963, tại Quảng Ngãi


Quê quán:………


Nghề nghiệp: nội trợ


Nơi cư trú: Thôn 5, Thị Trấn Đồng cát, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi


Nơi cư trú: Thôn 4, Thị Trấn Đồng cát, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi

14. Cô ruột: HUỲNH THỊ MINH HOA


Sinh năm: 1967, tại Quảng Ngãi

Quê quán:………


Nghề nghiệp: nội trợ


Nơi cư trú: Thôn 5, Thị Trấn Đồng cát, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi


Chết năm 2003, bệnh
15.  Dì ruột: TRẦN THỊ HUYỀN SƯƠNG


Sinh năm: 1955, tại Quảng Ngãi

Quê quán:………


Nghề nghiệp: nội trợ

Nơi cư trú: Tổ Dân phố Hòa Tiến, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

16. Dì ruột: TRẦN THỊ KIM SÂM



Sinh năm: 1959, tại Quảng Ngãi

Quê quán:………


Nghề nghiệp: làm nông


Nơi cư trú: Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa

17. Chú ruột: HUỲNH MINH CỪ


Sinh năm: 1953, tại Quảng Ngãi

Quê quán:………


Nghề nghiệp: ………………….

Chết năm 2002, bệnh
18. Chú ruột: HUỲNH MINH VINH


Sinh năm: 1955, tại Quảng Ngãi


Quê quán:………


Nghề nghiệp: làm nông

Nơi cư trú: Thôn lập Nghĩa, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

19. Cậu ruột: TRẦN KIM SA




Sinh năm 1957, tại Quảng Ngãi

Nghề nghiệp: không có


Nơi cư trú: Phường Cam Lộc, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

20. Cậu ruột: TRẦN KIM CHƯƠNG


Sinh năm 1963, tại Quảng Ngãi

Quê quán:………


Nghề nghiệp: làm nông

Nơi cư trú: Thông 4, Xã Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

21 Cậu ruột: TRẦN KIM TÙNG


Sinh năm: 1965, tại Quảng Ngãi

Quê quán:………


Nghề nghiệp: làm nông


Nơi cư trú: Tổ Dân phố Hòa Tiến, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Tỉnh 
Khánh Hòa

* Bên chồng

22. Bố chồng: PHAN LY

Sinh năm: 1937

 Tại: Nam Định

Quê quán: Phú Nhai, Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định


Tôn giáo: Thiên Chúa


Chức vụ Tôn giáo khi còn sống: Trưởng ban Trống Giáo Xứ Nam Hòa


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1937 - 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định


- Ngày 01/8/1954: Nhập ngũ tại đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 6 VN, Trung đoàn 32, Sư đoàn 32 thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau đổi thành Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, Sư đoàn 2 Dã Chiến (Đổi từ 1/1/1956), đóng quân tại Sơn Trà – Đà Nẵng.


- Cấp bậc: Binh Nhì

- Ngày 30/01/1956: Được biệt phái về đơn vị danh dự tại Huế.


- Ngày 20/4/1956: Trung đoàn Thủ đô giải tán trở về đơn vị cũ. Thăng cấp bậc: Binh nhất ngày 01/02/1960.

- Ngày 01/7/1960: Thuyên chuyển tạm thời về Trung tâm huấn luyện để học lớp hiệu 
thính viên điều chỉnh.


- Ngày 01/6/1962: Thăng cấp bậc Hạ Sĩ


- Chức vụ: Tổ trưởng tổ Súng Nặng


- Ngày 01/11/1964: Thăng cấp Hạ Sĩ Nhất, thuyên chuyển đến Đại đội Tổng hành dinh 2, Sư đoàn 2, Bộ binh.

- Ngày 25/5/1964: Bị thương tại Tam Kỳ Quảng Tín, dẫn đến Phế Binh miễn dịch Vĩnh 
Viễn số I có cấp dưỡng.


- Ngày 26/5/1966: Xuất ngũ


- Từ 1966 đến 1975: Nhân viên ngân hàng MeKong tại………………….?

- Từ 1975 đến 1977: Làm ở hãng phân bón Sapaco tại………………….?

- Từ 1977 đến 1987: Đạp xích lô, làm tổ trưởng tổ dân phố tại………………….?

- Từ năm 1987 đến 4/8/2011: Nghỉ mất sức lao động (mổ mắt), già yếu tại địa chỉ: 78/31 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM.

- Ngày 5/8/2011: Chết vì bệnh già.
23. Mẹ chồng: ĐINH THỊ CÚC        

 Sinh năm: 1945

Tại: Nam Định

Quê quán: Phú Nhai, Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định


Tôn giáo: Thiên Chúa


Chức vụ Tôn giáo: là giáo dân

Nghề nghiệp: Nội trợ

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Trước 30/4/1975: Nội trợ, ở địa chỉ 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình

- Sau 30/4/1975: Nội trợ, ở địa chỉ 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình
Ghi theo từng giai đoạn một, không ghi trước và sau

Chỗ ở hiện nay: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình.
24. Chị chồng: PHAN THỊ PHƯƠNG LOAN

Sinh năm: 1964, tại Đà Nẵng

Nghề nghiệp: Cấp dưỡng Trường tiểu học Tân Hương Quận Tân Phú

Hiện ở nhà thuê tại 24/24 tổ 24, Phường 14, Quận Tân Bình 

Hộ khẩu thường trú:: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình 
25. Chị chồng: PHAN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Sinh năm: 1967, tại Sài Gòn

Nghề nghiệp: Nội trợ 

Hộ khẩu thường trú: 7/40/9 Phường 6, Quận Tân Bình


Chỗ ở hiện nay: Số 32 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình

26. Chị chồng: PHAN THỊ PHƯƠNG TRANG 

Sinh năm: 1968, tại Sài Gòn

Ghi cho thống nhất: quyê quán, nghề nghiệp, chỗ ở hiện nay


Chỗ ở hiện nay: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình


Nghề nghiệp: Cấp dưỡng Trường tiểu học Lê Lai Quận Tân Phú

27. Chị chồng: PHAN THỊ PHƯƠNG ANH 

Sinh năm: 1969, tại Sài Gòn


Chỗ ở hiện nay: 78/31 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình


Nghề nghiệp: Hiệu trưởng Trường Mầm Non phường 14, Quận 10, hiện là Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
28. Anh chồng: PHAN ĐỨC DUY



Sinh năm: 1973, tại Sài Gòn


Nghề nghiệp: Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Quận Tân Bình 

Nơi cư trú: 21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 12, Quận Tân Bình
29. Em chồng: PHAN ĐỨC LỘC 


Sinh năm: 1976, tại Sài Gòn


Nơi cư trú: 13/16 Nghĩa Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình


Nghề nghiệp: Nhân viên Trung tâm mua sắm Điện máy Sài Gòn Nguyễn Kim

30. Ông nội chồng: PHAN QUANG HUY


Sinh năm: 1898, tại Nam Định

Quá trình:

· Trước năm 1954: Làm ruộng, làm thuốc Bắc, tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

- Chết năm 1954 vì bệnh (chết ngoài Bắc)
Ghi chú: bố, mẹ, ông bà hao bên phải khai chi tiết, không được khai vắn tắt như thế này

31. Bà nội chồng: ĐINH THỊ LÀNH



Sinh năm: 1904, tại Nam Định


Trước 30/4/1975: Nội trợ, tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

Sau 30/4/1975: Già, mất sức, sống ở địa chỉ 16/47/10 Chấn Hưng, Phường 
6, Quận Tân Bình.


Chết năm 1980 vì bệnh. 
32. Ông ngoại chồng: ĐINH TẢO


Sinh năm: 1920, tại Nam Định

Trước 30/4/1975: Nhân viên lao động tại phi trường Tân Sơn Nhất


Sau 30/4/1975 đến tháng 1/2002: Nghỉ già, ở địa chỉ 9/26 Bành Văn Trân, Phường 6, Quận Tân Bình

Chết tháng 2/2002: vì bệnh

33. Bà ngoại chồng: ĐỖ THỊ TUẤT


Sinh năm: 1922, tại Nam Định

Trước và sau 30/4/1975: Nội trợ, ở địa chỉ 9/26 Bành Văn Trân, Phường 6, Quận Tân Bình.

Chết năm 1986 vì bệnh. 

34. Cô chồng: PHAN THỊ NHI 



Sinh năm: 1933, tại Nam Định


Bị câm điếc, ở địa chỉ L44/7 khu Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai

Chết tháng 8/2015: vì bệnh già

35. Bác chồng: PHAN VĂN HÒA


Sinh năm: 1935, tại Nam Định
Nghề nghiệp: làm rẫy ở Long Khánh

Nơi cư trú: L44/7 Khu Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai

36. Cô chồng: PHAN THỊ XÓT 



Sinh năm: 1939, tại Nam Định


Trước năm 2009 ở địa chỉ 16/47/10 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình

Chết năm 2009 vì bệnh

37. Dì chồng: ĐINH THỊ MAI



Sinh năm: 1950, tại Nam Định


Nghề nghiệp: Hiện nay làm ở xưởng kem tư nhân.


Nơi cư trú: 9/26 Bành Văn Trân, phường 6, quận Tân Bình

38. Dì chồng: ĐINH HỒNG ANH



Sinh năm: 1955, tại Đồng Nai


Nghề nghiệp: nhân viên nhà hàng


Chỗ ở hiện nay: 3333 SANPABLO – AVESANJOSE CA 95127 USA
TỰ NHẬN XÉT
· Ưu điểm
· Trung thực, thẳng thắng.

· Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

· Hoàn thành đạt kết quả cao trong công tác.

· Có lối sống giản dị.

· Tác phong làm việc và sư phạm tốt.

· Ý thức tự học hỏi, tự rèn tốt.

· Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nươc, và nội qui qui định của cơ quan.

· Mạnh dạn trong phê và tự phê.

· Nhược điểm

· Tính tình hơi nóng nảy nên đôi lúc góp ý với đồng đội và học sinh, sinh viên chưa nhẹ nhàng lắm.

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Những điều tôi khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời 
khai của mình.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 12  năm 2016


Ký tên
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